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HƢỚNG DẪN ÔN TẬP  

KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN NĂM 2022 

MÔN: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày    /3/2023 của  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022) 

 

 

 

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ DỰ TUYỂN 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019 (các nội dung liên quan đến viên chức). 

2. Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 

2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

B. PHẦN RIÊNG CHO TỪNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

I. Chuyên viên 

1. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014 do Văn phòng Quốc 

hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế (Chương V TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH CHO NGƢỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ; Chương VIII QUYỀN VÀ 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ). 

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

3. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 3; Điều 62). 

4. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 (Điều 2; Chƣơng 4). 

5. Luật Bảo vệ sức khỏe Nhân dân năm 1989 (Chƣơng 4). 

6. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chƣơng 2). 

7. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

8. Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Quy định về Y đức” (Toàn bộ Quy định về Y đức). 
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9. Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế về việc 

ban hành quy chế bệnh viện (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Bệnh viện 

đa khoa hạng I, hạng II). 

10. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng, quản lý viên chức (Chƣơng 2: mục 1, 2, 3, 4). 

11. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư ( Chƣơng 1, 2, 3 ). 

II. Kế toán viên 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 

25 tháng 6 năm 2015 (Chƣơng 3, Chƣơng 4). 

3. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ- CP 

ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước (Chƣơng 5). 

4. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (Chƣơng 1; Chƣơng 2:  

mục 1, 2, 3, 4, 5). 

5.  Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán (Chƣơng 2: mục 1, mục 2). 

6. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Toàn bộ nội dung của Thông tƣ). 

III. Kỹ sƣ (hạng III) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 3; Điều 62). 

3. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chƣơng 2). 

4. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

5. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08-11-2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý trang thiết bị y tế (Chƣơng 1, Chƣơng 2; mục 1, mục 2 Chƣơng 5; 

Chƣơng 10).  
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6. Thông tư liên tịch số 24/2014/BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ khoa 

học công nghệ và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (Điều 10). 

7. Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 2 đến Điều 15). 

IV. Kỹ thuật viên (hạng IV)  

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 3; Điều 62). 

3. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 (Điều 2; Chƣơng 4 ). 

4. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chƣơng 2). 

5. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

6. Thông tư liên tịch số 24/2014/BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ khoa 

học công nghệ và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (Điều 11). 

7. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh: Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Nội 

dung thực hành vệ sinh tay (Thời điểm vệ sinh tay thƣờng quy; Kỹ thuật vệ sinh 

tay thƣờng quy). 

Thí sinh tham khảo thêm Phụ lục 2, Phụ lục 3 của Hướng dẫn trên. 

V. Công nghệ thông tin (hạng III) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 3; Điều 62). 

3. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

4.  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2009 (Chƣơng 2, 

Chƣơng 3, Chƣơng 4).  

5. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 được sửa 

đổi (Chƣơng 1, Chƣơng 2, Chƣơng 4 ). 
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6. Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc Quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Nghị định 

27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng (Chƣơng 3, Chƣơng 5).  

7. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Chƣơng 2, Chƣơng 3). 

8. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

(Chƣơng 1, Chƣơng 2 ). 

9. Thông tư 46/2018/TT-BYT  Quy định hồ sơ bệnh án điện tử ngày 28 tháng 12 

năm 2018.  

10. Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/06/2022 của Bộ Thông tin 

truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (Điều 11). 

VI. Công tác xã hội viên (hạng III) 

1. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/ 2014 do Văn phòng Quốc 

hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế (Chương V TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH CHO NGƢỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ; Chương VIII QUYỀN VÀ 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ). 

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

3. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 3; Điều 62). 

4. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 (Điều 2; Chƣơng 4). 

5. Luật Bảo vệ sức khỏe Nhân dân năm 1989 (Chƣơng 4). 

6. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chƣơng 2). 

7. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

8. Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Quy định về Y đức” (Toàn bộ Quy định về Y đức). 

9. Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế về việc 

ban hành quy chế bệnh viện (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Bệnh viện 

đa khoa hạng I, hạng II). 
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10. Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy 

định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh 

viện. 

VII.  Điều dƣỡng (hạng III) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/09/2012 về chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

điều dưỡng Việt Nam. 

3. Quyết định 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 ban hành tài liệu 

Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Điều dưỡng Việt Nam (Phụ luc 1). 

4. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về quy định 

hoạt động Điều dưỡng trong bệnh viện. 

5. Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, Ban hành kèm quyết định số 

3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng BYT (Phần II - Một số nội dung 

cơ bản về giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện). 

6. Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 56/BYT-K2ĐT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế):  

 Bài 2. Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định ngƣời bệnh và cải 

thiện thông tin trong nhóm chăm sóc; 

 Bài 6. Phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị 

vật tƣ y tế. 

7. Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành 

kèm theo Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế): 

 Phần I. Các khái niệm, mục đích, phạm vi và đối tƣợng sử dụng tài liệu 

hƣớng dẫn; 

 Phần III. Các giải pháp tăng cƣờng hoạt động tiêm an toàn. 

8. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

9. Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tập 1, Quyết 

định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về 

việc ban hành bộ chương trình và tài liệu đào tạo gồm: “Đào tạo người hướng dẫn 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới: 

 Bài 5. Áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc ngƣời bệnh; 
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 Bài 8. Áp dụng quy trình điều dƣỡng trong chăm sóc ngƣời bệnh. 

10. Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tập 2, Quyết 

định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về 

việc ban hành bộ chương trình và tài liệu đào tạo gồm: “Đào tạo người hướng dẫn 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới: 

 Bài 16. Kỹ thuật truyền dịch, truyền máu; 

 Bài 21. Quy định về ghi chép quản lý hồ sơ bệnh án và các biểu mẫu 

chăm sóc. 

VIII. Điều dƣỡng (hạng IV) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/09/2012 về chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

điều dưỡng Việt Nam. 

3. Quyết định 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 ban hành tài liệu 

Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Điều dưỡng Việt Nam (Phụ luc 2). 

4. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về quy định 

hoạt động Điều dưỡng trong bệnh viện. 

5. Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, Ban hành kèm quyết định số 

3916/QĐ – BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng BYT (Phần II – Một số nội dung 

cơ bản về giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện). 

6. Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 56/BYT-K2ĐT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).  

 Bài 2. Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định ngƣời bệnh và cải 

thiện thông tin trong nhóm chăm sóc; 

 Bài 6. Phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị 

vật tƣ y tế. 

7. Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành 

kèm theo Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế): 

 Phần I. Các khái niệm, mục đích, phạm vi và đối tƣợng sử dụng tài liệu 

hƣớng dẫn; 

 Phần III. Giải pháp tăng cƣờng hoạt động tiêm an toàn. 

8. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 
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9. Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tập 1, Quyết 

định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về 

việc ban hành bộ chương trình và tài liệu đào tạo gồm: “Đào tạo người hướng dẫn 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới: 

 Bài 5. Áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc ngƣời bệnh; 

 Bài 8. Áp dụng quy trình điều dƣỡng trong chăm sóc ngƣời bệnh. 

10. Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tập 2, Quyết 

định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về 

việc ban hành bộ chương trình và tài liệu đào tạo gồm: “Đào tạo người hướng dẫn 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới: 

 Bài 16. Kỹ thuật truyền dịch, truyền máu; 

 Bài 21. Quy định về ghi chép quản lý hồ sơ bệnh án và các biểu mẫu 

chăm sóc. 

IX. Kỹ thuật y (hạng III) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 3; Điều 62). 

3. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chƣơng 2). 

4. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

5. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh:  Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Nội dung thực hành vệ sinh tay (Thời điểm vệ sinh tay thƣờng quy; Kỹ thuật vệ 

sinh tay thƣờng quy). 

Thí sinh tham khảo thêm Phụ lục 2, phụ lục 3 của Hướng dẫn 

6. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Điều 11) và 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

(Điều 3). 
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7. Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 2 đến Điều 15). 

X. Kỹ thuật y (hạng IV) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 3; Điều 62). 

3. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Chƣơng 2). 

4. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

5. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh: Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Nội 

dung thực hành vệ sinh tay (Thời điểm vệ sinh tay thƣờng quy; Kỹ thuật vệ sinh 

tay thƣờng quy). 

Thí sinh tham khảo thêm Phụ lục 2, phụ lục 3 của Hướng dẫn 

6. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Điều 12) và 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

(Điều 3). 

7. Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 2 đến Điều 15). 

XI. Hộ sinh (hạng IV) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Thông tư Số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (Điều 3 đến Điều 6). 

3. Quy định về Y đức  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

4. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ  sinh, Kỹ thuật y 

(Điều 9) và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 về sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế (Điều 3). 
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5. Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban hành 

theo quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y Tế): 

Phần 1. Những quy định chung: 

- Tƣ vấn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.  

- Các nguyên tắc vô khuẩn trong dịch vụ CSSKSS. 

Phần 2:  Làm mẹ an toàn:   

A. Chăm sóc trƣớc khi có thai và trƣớc khi sinh.  

B. Chăm sóc trong và sau khi đẻ.   

Phần 4. Chăm sóc sơ sinh: 

- Chuyển viện an toàn cho trẻ sơ sinh.  

- Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân.  

- Tƣ vấn nuôi con bằng sữa mẹ.   

- Chăm sóc trẻ bằng phƣơng pháp Kangaroo.  

- Nhiễm khuẩn rốn.  

- Cấp cứu sặc sữa. 

XII. Dƣợc sĩ (hạng III) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 

(Điều 3 đến Điều 6).  

3. Quy định về Y đức  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

4. Luật Dược năm 2016 (Điều 2, 11, 12, 13, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

80, 81, 82, 84, 85, 86, 102, 103). 

5. Thông tư 22/2011/TT-BYT, ngày 10/06/2011 của Bộ Y Tế quy định tổ 

chức và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện. 

6. Nghị định 131/2020/NĐ-CP, ngày 2/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Chƣơng 2,   

Chƣơng 3). 

7. Quyết định 2397/1999/QĐ-BYT, ngày 10/8/2019 của Bộ Y Tế về việc ban 

hành quy định “ Đạo đức hành nghề Dược”. 



10 

 

8. Hướng dẫn Quốc gia về cảnh giác Dược ban hành kèm theo Quyết định 

122/QĐ-BYT ngày 11/01/2021 của Bộ Y Tế: 

 -  Giải thích thuật ngữ 

 - Chƣơng II: hoạt động cảnh giác Dƣợc tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 9. Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y Tế quy định về chất 

lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc ( Chƣơng 2). 

10. Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y Tế quy định về 

Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 13; Phụ lục 4). 

11. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số 

điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Chƣơng 

I; Chƣơng IV). 

12. Các chuyên luận về thuốc: 

  - Thuốc giảm đau không opioid: Paracetamol, Acid acetylsalicylic. 

   - Thuốc kháng khuẩn:  Amoxicilin, Cefixim 

  - Thuốc tim mạch: Losartan, Valsartan 

  - Thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa: Omeprazol, Pantoprazol. 

XIII. Dƣợc (hạng IV) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023 (Chƣơng 

2; mục 1 Chƣơng 3; Chƣơng 5). 

2. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 

(Điều 3 đến Điều 6).  

3. Quy định về Y đức  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

4. Luật Dược năm 2016 (Điều 2, 11, 12, 13, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 84). 

5. Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ Y Tế quy định tổ chức 

và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện. 

6. Quyết định 2397/1999/QĐ-BYT ngày 10/8/2019 của Bộ Y Tế về việc ban 

hành quy định “ Đạo đức hành nghề Dược”. 

7. Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y Tế quy định về chất 

lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Chƣơng 2). 
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9. Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y Tế quy định về Bảo 

quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 13; Phụ lục 4). 

10. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số 

điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Chƣơng 

I; Chƣơng IV). 

11 . Các chuyên luận về thuốc: 

  - Thuốc giảm đau không opioid: Paracetamol, Acid acetylsalicylic. 

   - Thuốc kháng khuẩn:  Amoxicilin, Cefixim 

  - Thuốc tim mạch: Losartan, Valsartan 

  - Thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa: Omeprazol, Pantoprazol./. 
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